CHƯƠNG I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
BÀI 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
+ Vật bị nhiễm điện gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích.

+ Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta khảo sát.

+ Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.

+ Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
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+ Trong môi trường có hằng số điện môi 
[image: image2.wmf]e

 thì 
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+ Hằng số điện môi 
[image: image4.wmf]e

 là một đặc trưng quan trọng cho tính chất điện của một chất cách điện. Nó cho biết, khi đặt các điện tích trong chất đó thì lực tác dụng giữa chúng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không
+ Đơn vị điện tích là Cu-lông 
[image: image5.wmf](
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TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm?

A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau

D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau
Câu 2. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ


A. tăng lên 3 lần
B. giảm đi 3 lần
C. tăng lên 9 lần
D. giảm đi 9 lần
Câu 3. Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chúng

A. tăng lên gấp đôi
B. giảm đi một nửa
C. giảm đi bốn lần
D. không thay đổi
Câu 4. Đồ thị nào trong hình vẽ có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng?
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A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4
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Câu 5. Hai quả cầu A và B có khối lượng 
[image: image7.wmf]1
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 và 
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 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA và AB như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chúng chưa tích điện?

A. T tăng nếu hai quả cầu tích điện trái dấu

B. T giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng dấu

C. T thay đổi

D. T không đổi
Câu 6. Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng không đáng kể, nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra?

A. Ba điện tích cùng dấu nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều

B. Ba điện tích cùng dấu nằm trên một đường thẳng

C. Ba điện tích không cùng dấu nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều

D. Ba điện tích không cùng dấu nằm trên một đường thẳng
Câu 7. Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

A. Không khí khô

B. Nước tinh khiết

C. Thủy tinh

D. Đồng
Câu 8. Chỉ ra công thức đúng của định luật Cu-lông trong chân không

A. 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

	1C
	2D
	3D
	4D
	5D
	6D
	7D
	8A


TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

DẠNG 1: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH 
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Phương pháp giải

+ Điện tích của electron 
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+ Điện tích của proton 
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+ Điện tích 
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 gọi là điện tích nguyên tố.

+ Độ lớn điện tích của một vật tích điện bao giờ cũng bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.

+ Khi cho hai vật tích điện 
[image: image16.wmf]1
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 và 
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 tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra thì điện tích của chúng sẽ bằng nhau và bằng 
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+ Lực tương tác giữa hai điện tích điểm:

Điểm đặt lên mỗi điện tích.

[image: image543.png]


Phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích. 
Chiều: đẩy nhau nếu cùng dấu, hút nhau nếu trái dấu.

Độ lớn: 
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 với 
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 là hằng số điện môi của môi trường (trong chân không hoặc gần đúng là không khí thì 
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+ Viết định luật Cu-lông dạng vectơ: 
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Câu 1. Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 3r thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là

A. 
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Hướng dẫn

Từ 
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Chọn A.
Câu 2. Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử heli với một electron trong vỏ nguyên tố. Cho rằng electron này nằm cách hạt nhân 
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A. 
[image: image30.wmf]0,533 

N

m


B. 
[image: image31.wmf]5,33 

N

m


C. 
[image: image32.wmf]0,625 

N

m


D. 
[image: image33.wmf]6,25 

N

m


Hướng dẫn

* Tính: 
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Chọn A.

Câu 3. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực 
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 Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó.

A. 
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C. 0,15
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D. 0,25
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Hướng dẫn

* Từ: 
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 Chọn A.
Câu 4. Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt là d và 
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 (cm) thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn tương ứng là 
[image: image42.wmf]6

2.10 

N

-

 và 
[image: image43.wmf]7

5.10.

N

-

 Giá trị của d là

A. 5 cm
B. 20 cm
C. 2,5 cm
D. 10 cm
Hướng dẫn
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Chọn B
Câu 5. Xét nguyên tử heli, gọi 
[image: image45.wmf]d
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 và 
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 lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nhân. Điện tích của electron: 
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 Khối lượng của electron: 
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 Khối lượng của hạt nhân heli: 
[image: image49.wmf]27

6,65.10 .

kg

-

 Hằng số hấp dẫn: 
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 Chọn kết quả đúng.
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C. 
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Hướng dẫn

Từ 
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[image: image56.wmf]Þ

 Chọn A
Câu 6. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F. Tính hằng số điện môi của dầu

A. 1,5
B. 2,25
C. 3
D. 4,5
Hướng dẫn

* Áp dụng định luật Cu-lông khi đặt trong chân không và khi đặt trong dầu:
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 Chọn B
Câu 7. Biết điện tích của electron: 
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 Khối lượng của electron: 
[image: image59.wmf]31

9,1.10 .

kg

-

 Giả sử trong nguyên tử hêli, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo 
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 thì tốc độ góc của electron đó sẽ là bao nhiêu?
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* Lực hút tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm: 
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 Chọn C.
Chú ý: Công thức liên hệ: 
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Câu 8. Hai điện tích 
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 và 
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 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực 
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+ Xác định loại điện tích của 
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 và 
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+ Tính 
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* Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu; vì 
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 nên chúng đều là điện tích âm
Từ 
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Câu 9. Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 10 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 5,4 N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng 5,625 N. Điện tích lúc đầu của quả cầu thứ nhất không thể là

A. 5
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Hướng dẫn

* Hai quả cầu hút nhau nên chúng tích điện trái dấu: 
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* Sau khi tiếp xúc, điện tích mỗi quả cầu là 
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[image: image87.wmf]Þ

Chọn A
Câu 10. Trong không khí, hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 
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 Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu có độ lớn là

A. 
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Hướng dẫn

* Mỗi quả cầu chịu tác dụng của ba lực:

+ trọng lực hướng thẳng đứng từ trên xuống có độ lớn mg, 
+ lực đây Cu-lông theo phương ngang, chiều đẩy nhau, có độ lớn F,

+ lực căng sợi dây T.

* Khi hệ cân bằng, hợp lực 
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 Chọn C.
Câu 11. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng 
[image: image97.wmf]0,2 ,
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 được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi tơ mảnh dài 0,5 m. Khi mỗi quả cầu tích điện q như nhau, chúng tách nhau ra một khoảng 
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 Xác định độ lớn của q.
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Hướng dẫn

* Khi hệ cân bằng:
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Chọn A

Câu 12. Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 
[image: image106.wmf]60.
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Tính điện tích đã truyền cho quả cầu. Lấy 
[image: image107.wmf]2
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A. 
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B. 
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Hướng dẫn
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* Khi một quả cầu điện tích q thì sau khi tiếp xúc mỗi quả cầu có điện tích 0,5 q.

* Hệ cân bằng: 
[image: image112.wmf](
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[image: image114.wmf]Þ

 Chọn B.
Câu 13. Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, chứa các điện tích cùng dấu 
[image: image115.wmf]1

q

 và 
[image: image116.wmf]2

q

, được treo vào chung một điểm O bằng hai sợi dây chỉ mảnh, không dãn, dài bằng nhau. Hai quả cầu đẩy nhau và góc giữa hai dây treo là 
[image: image117.wmf]60.
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 Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau, rồi thả ra thì chúng đẩy nhau mạnh hơn và góc giữa hai dây treo bây giờ là 
[image: image118.wmf]90.
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 Tỉ số 
[image: image119.wmf]12
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 có thể là

A. 0,03
B. 0,085
C. 10
D. 9
Hướng dẫn
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* Hệ cân bằng lúc đầu: 
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* Hệ cân bằng sau đó: 
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 Chọn B
Câu 14. Hai hạt có khối lượng 
[image: image123.wmf]12
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 mang điện tích bằng nhau và bằng q chuyển động không ma sát dọc theo trục 
[image: image124.wmf]'
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 trong không khí. Khi hai hạt này cách nhau 2,6 cm thì gia tốc của hạt 1 là 
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 của hạt 2 là 
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 Bỏ qua lực hấp dẫn. Nếu 
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 thì 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?
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Hướng dẫn

* Theo định luật II Niu-tơn: 
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[image: image135.wmf]Þ

 Chọn B

BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích là 
[image: image136.wmf]6
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 Khi đưa chúng xa nhau thêm 2 cm thì lực hút là 
[image: image137.wmf]7
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 Khoảng cách ban đầu giữa chúng là

A. 1 cm
B. 2 cm
C. 3 cm
D. 4 cm
Câu 2. Cách biếu diễn lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên nào sau đây là sai?

A. [image: image138.png]



B. [image: image139.png]



C. [image: image140.png]



D. [image: image141.png](O im0 )




Câu 3. Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hoả có hằng số điện môi 
[image: image142.wmf]2
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 và giảm khoảng cách giữa chúng còn 
[image: image143.wmf]/3

r

 thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là

A. 18 F
B. 1,5 F
C. 6 F
D. 4,5 F
Câu 4. Hai điện tích 
[image: image144.wmf]12
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 đặt cách nhau một khoảng r. Nếu điện tích 
[image: image145.wmf]1

q

 tác dụng lên điện tích 
[image: image146.wmf]2
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có độ lớn là F thì lực tác dụng của điện tích 
[image: image147.wmf]2

q

 lên 
[image: image148.wmf]1
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có độ lớn là

A. F
B. 3 F
C. 1,5 F
D. 6 F
Câu 5. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng 4 cm là F. Nếu để chúng cách nhau 1 cm thì lực tương tác giữa chúng là

A. 4 F
B. 0,15 F
C. 16 F
D. 0,5 F
Câu 6. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng 8 cm thì đẩy nhau một lực là 
[image: image149.wmf]5
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 Để lực đẩy giữa chúng là 
[image: image150.wmf]4
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 thì khoảng cách giữa chúng là

A. 3 cm
B. 2 cm
C. 6 cm
D. 4 cm
Câu 7. Lực tương tác giữa hai điện tích 
[image: image151.wmf]9
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 khi đặt cách nhau 10 cm trong không khí là

A. 
[image: image152.wmf]10
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C. 
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Câu 8. Hai điện tích đẩy nhau một lực F khi đặt cách nhau 9 cm. Khi đưa chúng về cách nhau 3 cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là

A. 3 F
B. 9 F
C. 4 F
D. 16 F
Câu 9. Hai điện tích điểm tích điện như nhau, đặt trong chân không cách nhau một đoạn r. Lực đẩy giữa chúng có độ lớn là 
[image: image156.wmf]6
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 Tính khoảng cách r giữa hai điện tích đó biết 
[image: image157.wmf]9

12

3.10 .

qqC

-

==



A. 
[image: image158.wmf]18

rcm

=


B. 
[image: image159.wmf]9

rcm

=


C. 
[image: image160.wmf]27

rcm

=


D. 
[image: image161.wmf]12
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Câu 10. Hai điện tích điểm đặt trong không khí 
[image: image162.wmf](
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 cách nhau một đoạn 
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 cm, điện tích của chúng lần lượt là 
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 Xác định độ lớn lực điện giữa hai điện tích đó.

A. 
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Câu 11. Hai điện tích điểm cùng điện tích là q, đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 
[image: image169.wmf]6
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cm. Hằng số điện môi của môi trường là 
[image: image170.wmf]2.
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 Xác định độ lớn của hai điện tích đó để lực tương tác giữa chúng có độ lớn 
[image: image171.wmf]12
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A. 
[image: image172.wmf]12
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D. 
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Câu 12. Hai điện tích điểm đặt trong chân không, lực tương tác giữa hai điện tích đó có độ lớn bằng F. Đặt hai điện tích đó trong môi trường có hằng số điện môi là 
[image: image176.wmf]2.
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 sao cho khoảng cách giữa hai điện tích đó không đổi so với khi đặt trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là 
[image: image177.wmf]'.

F

 Hệ thức nào sau đây đúng?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 13. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích điểm đi 3 lần (trong khi độ lớn của các điện tích và hằng số điện môi được giữ không đổi) thì lực tương tác giữa hai điện tích đó sẽ

A. tăng lên 3 lần
B. giảm đi 3 lần
C. tăng lên 9 lần
D. giảm đi 9 lần
Câu 14. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 5 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. Tăng 5 lần
B. Tăng 25 lần
C. Giảm 25 lần
D. Giảm 5 lần
Câu 15. Hai điện tích điểm, có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 1 m trong nước cất 
[image: image182.wmf](
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 thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn 
[image: image183.wmf]10 .
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 Độ lớn của mỗi điện tích đó bằng

A. 
[image: image184.wmf]4
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B. 
[image: image185.wmf]8
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C. 
[image: image186.wmf]4
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D. 
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Câu 16. Hai điện tích điểm được đặt cố định trong một bình không khí thì lực tương tác giữa chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 3
B. 1/3
C. 9
D. 1/9
Câu 17. Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác là 1 N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn là

A. 1 N
B. 2 N
C. 8 N
D. 48 N
Câu 18. Có hai quả cầu kim loại giống hệt nhau, cùng tích điện là q. Khi đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì chúng đẩy nhau với một lực là F. Sau đó người ta cho một quả cầu tiếp xúc với đất, rồi lại tiếp xúc với quả cầu còn lại. Khi đưa hai quả cầu về vị trí ban đầu thì chúng đẩy nhau với lực là

A. 
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Câu 19. Hai viên bi sắt kích thước nhỏ, mang các điện tích 
[image: image192.wmf]1
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 và 
[image: image193.wmf]2
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, đặt cách nhau một khoảng r. Sau đó các viên bi được phóng điện sao cho điện tích các viên bi chỉ còn một nửa điện tích lúc đầu, đồng thời đưa chúng đến cách nhau một khoảng 0,25r thì lực tương tác giữa chúng tăng lên

A. 2 lần
B. 4 lần
C. 6 lần
D. 8 lần
Câu 20. Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích các điện tích là 
[image: image194.wmf]6

1

8.10 

qC

-

=

 và 
[image: image195.wmf]6
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 Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

A. 4,5 N
B. 8,1 N
C. 
[image: image196.wmf]0.0045 
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D. 
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Câu 21. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích 
[image: image198.wmf]1

q

 và 
[image: image199.wmf]21
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[image: image200.wmf]52)
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 ở khoảng cách R tương tác với nhau lực có độ lớn 
[image: image201.wmf]0

.
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 Sau khi chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ

A. hút nhau với độ lớn

[image: image202.wmf]0
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B. hút nhau với độ lớn 
[image: image203.wmf]0
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C. đẩy nhau với độ lớn 

[image: image204.wmf]0
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D. đẩy nhau với độ lớn 
[image: image205.wmf]0
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Câu 22. Tại hai điểm A và B có hai điện tích 
[image: image206.wmf], .
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 Tại điểm M nằm trên đường thẳng AB và nằm ngoài đoạn AB, một electron được thả ra không vận tốc ban đầu thì electron di chuyển ra xa các điện tích. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra?

A. 
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D. 
[image: image210.wmf]AB
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Câu 23. Hai điện tích 
[image: image211.wmf]1

q

 và 
[image: image212.wmf]2
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 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực 
[image: image213.wmf]1,2 .
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 Biết 
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 và 
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 Tính 
[image: image216.wmf]1
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 và 
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D. 
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Câu 24. Hai điện tích 
[image: image222.wmf]1
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 và 
[image: image223.wmf]2
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 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực 
[image: image224.wmf]4.

FN

=

 Biết 
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 Tính 
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B. 
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C. 
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Câu 25. Hai quả cầu có cùng kích thước và cùng khối lượng, tích các điện lượng 
[image: image233.wmf]11
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[image: image234.wmf]11

2

10 

qC

-

=

 đặt trong không khí, cách nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất nhiều. Nếu lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn bằng lực đẩy tĩnh điện thì khối lượng của mỗi quả cầu bằng

A. 0,23 kg
B. 0,46 kg
C. 2,3 kg
D. 4,6 kg
Câu 26. Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, chứa các điện tích cùng dấu 
[image: image235.wmf]1

q

 và 
[image: image236.wmf]2
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, được treo vào chung một điểm O bằng hai sợi dây chỉ mảnh, không dãn, dài bằng nhau. Hai quả cầu đẩy nhau và góc giữa hai dây treo là 
[image: image237.wmf]60.

°

 Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau, rồi thả ra thì chúng đẩy nhau mạnh hơn và góc giữa hai dây treo bây giờ là 
[image: image238.wmf]2.
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 Nếu 
[image: image239.wmf]12
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 thì 
[image: image240.wmf]tan

a

là

A. 0,63
B. 0,85
C. 0,58
D. 0,79
Câu 27. Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc 
[image: image241.wmf]a

 với

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 28. Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, trên quỹ đạo có bán kính 
[image: image246.wmf]10
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 Cho khối lượng của electron 
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 điện tích của electron là 
[image: image248.wmf]19
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  Tính lực hút của hạt nhân lên electron này

A. 
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B. 
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C. 
[image: image251.wmf]0,0045

N


D. 
[image: image252.wmf]8
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Câu 29. Cho rằng một trong hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đều quanh hạt nhân, trên quỹ đạo có bán kính 
[image: image253.wmf]10
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 Cho khối lượng của electron 
[image: image254.wmf]31
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 điện tích của electron là  
[image: image255.wmf]19
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 Chu kì quay của electron này quanh hạt nhân gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 
[image: image256.wmf]16
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B. 
[image: image257.wmf]16

4,58.10

s

-


C. 
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D. 
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Câu 30. Hai viên bi sắt kích thước nhỏ, cách nhau 1 m và mang điện tích 
[image: image260.wmf]12
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 Sau đó các viên bi được phóng điện sao cho điện tích mỗi viên bi chỉ còn một nửa điện tích lúc đầu, đồng thời đưa chúng đến khoảng cách 0,25 m thì lực đẩy giữa chúng tăng lên

A. 2 lần
B. 4 lần
C. 6 lần
D. 8 lần
Câu 31. Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau và bằng 
[image: image261.wmf]q

 được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu có hằng số điện môi 
[image: image262.wmf]e

 và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tích 
[image: image263.wmf]q
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 bằng
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 32. Có hai giọt nước giống nhau, mỗi giọt chứa một electron dư. Lực tương tác điện giữa hai giọt bằng lực hấp dẫn giữa chúng. Cho biết khối lượng riêng của nước 
[image: image268.wmf]3

1000 /

kgm

 và hằng số hấp dẫn 
[image: image269.wmf]1122

6,67.10 ./.

GNmkg

-

=

 Bán kính của mỗi giọt nước gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image270.wmf]52
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B. 
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C. 
[image: image272.wmf]76

m

m


D. 
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Câu 33. Có hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện nằm cách nhau 2,5 m trong không khí. Lực tác dụng lên mỗi quả cầu bằng 
[image: image274.wmf]3
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 Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì điện tích của hai quả cầu đó bằng 
[image: image275.wmf]6
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 Tổng độ lớn điện tích của hai quả cầu lúc đầu gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image276.wmf]6
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B. 
[image: image277.wmf]6

7,5.10

C

-


C. 
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D. 
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Câu 34. Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, nhiễm điện và cách nhau 20 cm trong không khí. Lực hút của hai quả cầu bằng 1,20 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi lại tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì hai quả cầu đẩy nhau với lực đấy bằng lực hút. Tổng độ lớn điện tích của hai quả cầu lúc đầu gần giá trị nào nhất sau đây?

 A. 
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D. 
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DẠNG 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TƯƠNG TÁC GIỮA NHIỀU ĐIỆN TÍCH

+ Xét hệ điện tích 
[image: image284.wmf]123
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 đặt trong không khí.

[image: image549.png]


+ Lực tương tác của điện tích 
[image: image285.wmf]123
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 lên điện tích 
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+ Hợp lực tác dụng lên điện tích 
[image: image288.wmf]0
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: 
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+ Trọng lực tác dụng lên vật đặt tại trọng tâm của vật và hướng thẳng đứng từ trên xuống: 
[image: image290.wmf].
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+ Khi có ba điện tích đặt tự do, ở trong trạng thái cân bằng thì lực điện tác dụng lên mỗi điện tích cân bằng nhau. Điều đó có nghĩa là tất cả các lực phải có cùng một giá hay ba điện tích phải nằm trên cùng một đường thẳng và chỉ có thể xảy ra một trong hai trường hợp như hình vẽ.

Câu 1. Một hệ tích điện có cấu tạo gồm một ion dương 
[image: image291.wmf]e
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 và hai ion âm giống nhau q nằm cân bằng. Khoảng cách giữa hai ion âm là a. Bỏ qua trọng lượng của các ion.

Chọn phương án đúng.

A. Ba ion nằm trên ba đỉnh của tam giác đều và 
[image: image292.wmf]4
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B. Ba ion nằm trên ba đỉnh của tam giác đều và 
[image: image293.wmf]2
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C. Ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm và 
[image: image294.wmf]2
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D. Ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm và 
[image: image295.wmf]4
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[image: image550.png]


Hướng dẫn

* Để hệ nằm cân bằng thì ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm như hình vẽ và lực tác dụng lên mỗi ion âm phải cân bằng nhau:
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Chọn D
Câu 2. Có hai điện tích điểm 
[image: image297.wmf]9
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và 
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 đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Hỏi phải đặt một điện tích thứ ba 
[image: image299.wmf]0

q

 tại vị trí nào để điện tích này nằm cân bằng?

A. Đặt 
[image: image300.wmf]0

q

 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 5 cm

B. Đặt 
[image: image301.wmf]0

q

 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 5 cm

C. Đặt 
[image: image302.wmf]0

q

 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 25 cm

D. Đặt 
[image: image303.wmf]0

q

 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 15 cm
Hướng dẫn
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* Vì 
[image: image304.wmf]1

q

 và 
[image: image305.wmf]2

q

 đặt cố định nên muốn 
[image: image306.wmf]0

q

 cân bằng thì ba điện tích đặt thẳng hàng, dấu “xen kẽ nhau”, 
[image: image307.wmf]0

q

 phải ở gần điện tích có độ lớn nhỏ hơn 
[image: image308.wmf]2

q

 như hình vẽ. Khi đó, 
[image: image309.wmf]0

q

 sẽ chịu tác dụng hai lực ngược hướng nhau và độ lớn bằng nhau:
Câu 3. Trong không khí, ba điện tích điểm 
[image: image310.wmf]123
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 lần lượt được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết 
[image: image311.wmf]13
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 lực điện do 
[image: image312.wmf]1

q

 và 
[image: image313.wmf]3

q

 tác dụng lên 
[image: image314.wmf]2

q

 cân bằng nhau. B cách A và C lần lượt là

A. 80 cm và 20 cm
B. 20 cm và 40 cm
C. 20 cm và 80 cm
D. 40 cm và 20 cm
Hướng dẫn

[image: image552.png]


* Muốn 
[image: image315.wmf]2

q

 nằm cân bằng thì hệ phải bố trí như hình vẽ. về độ lớn lực tác dụng lên 
[image: image316.wmf]2

q

 thì phải bằng nhau: 
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Chọn D

Câu 4. Có hai điện tích điểm 
[image: image319.wmf]1
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 và 
[image: image320.wmf]2
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 đặt cách nhau một khoảng r. cần đặt điện tích thứ ba 
[image: image321.wmf]0

q

 ở đâu và có dấu như thế nào để để hệ ba điện tích nằm cân bằng? Xét hai trường hợp:

a) Hai điện tích 
[image: image322.wmf]1
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 và 
[image: image323.wmf]2
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 được giữ cố định.

b) Hai điện tích 
[image: image324.wmf]1
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 và 
[image: image325.wmf]2
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 để tự do
Hướng dẫn
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* Vì 
[image: image326.wmf]1

q

 và 
[image: image327.wmf]2

q

 cùng hút hoặc cùng đẩy 
[image: image328.wmf]0

q

 và lực của 
[image: image329.wmf]2

q

 mạnh hơn nên muốn 
[image: image330.wmf]0

q

 nằm cân bằng thì hệ phải bố trí như hình vẽ. Về độ lớn lực tác dụng lên 
[image: image331.wmf]0

q

 thì phải bằng nhau:
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a) Khi hai điện tích 
[image: image333.wmf]1
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 và 
[image: image334.wmf]2
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 được giữ cố định, 
[image: image335.wmf]0

q

 đặt ở vị trí nói trên với dấu và độ lớn tùy ý thì hệ luôn cân bằng.

b) Khi hai điện tích 
[image: image336.wmf]1
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 và 
[image: image337.wmf]2
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 để tự do, 
[image: image338.wmf]0

q

 đặt ở vị trí nói trên muốn hệ luôn cân bằng thì 
[image: image339.wmf]0

q

 phải trái dấu với hai điện tích nói trên và các lực tác dụng lên 
[image: image340.wmf]2
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 có độ lớn bằng nhau: 
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Chú ý: Khi 
[image: image342.wmf]0

q

 và 
[image: image343.wmf]2

q

 đứng cân bằng thì 
[image: image344.wmf]1

q

 cũng đứng cân bằng.
Câu 5. Hai điện tích điểm 
[image: image345.wmf]1
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và 
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 đặt tự do tại hai điểm tương ứng A, B cách nhau 60 cm, trong chân không. Phải đặt điện tích 
[image: image347.wmf]3

q

 ở đâu, có dấu và độ lớn như thế nào để cả hệ nằm cân bằng?

A. Đặt 
[image: image348.wmf]3
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 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách A là 5 cm

B. Đặt 
[image: image349.wmf]3
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 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách A là 5 cm

C. Đặt 
[image: image350.wmf]3
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 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và each A là 60 cm

D. Đặt 
[image: image351.wmf]3
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 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách A là 15 cm
Hướng dẫn

* Để hệ cân bằng thì các điện tích đặt thẳng hàng và dấu “xen kẽ nhau” và 
[image: image352.wmf]3

q

 phải nằm gần 
[image: image353.wmf]1

q

 hơn như hình vẽ. Mỗi điện tích sẽ chịu tác dụng hai lực ngược hướng nhau và độ lớn bằng nhau:
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Cân bằng 
[image: image354.wmf](
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Cân bằng 
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[image: image356.wmf]Þ

Chọn C
Câu 6. Tại hai điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt hai điện tích 
[image: image357.wmf]6
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 Xác định độ lớn lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích 
[image: image358.wmf]8
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 đặt tại C. Biết 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn

Cách 1:
[image: image555.png]


* Các điện tích 
[image: image364.wmf]1
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 và 
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 tác dụng lên điện tích 
[image: image366.wmf]3
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 các lực 
[image: image367.wmf]AC
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 và 
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F

 có phương chiều như hình vẽ.
Tính 
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 Chọn A.

Cách 2: Dùng phương pháp số phức tổng hợp lực (chọn trục nằm ngang là trục chuẩn): 
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 Chọn A.
Câu 7. Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm 
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 Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích 
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 đặt tại C. Biết 
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Hướng dẫn
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Các điện tích 
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 và 
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 tác dụng lên điện tích 
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 có phương chiều như hình vẽ.

Tính 
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 Chọn A.

Cách 2: Dùng phương pháp số phức tổng hợp lực (chọn trục nằm ngang là trục chuẩn):
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Chọn A.

Câu 8. (Đề tham khảo của BGD – ĐT - 2018) Hai điện tích điểm 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image387.wmf]8

2

3.10 

qC

-

=-

 đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm 
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 tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một  khoảng 3 cm. Lấy 
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Lực điện tổng hợp do 
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* Các điện tích 
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 và 
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 tác dụng lên điện tích q các lực 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn lần lượt:
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Chọn A
Câu 9. Một hệ gồm ba điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Ba điện tích q nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều 
[image: image402.wmf]ABC
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 và điện tích Q đặt tại

A. tâm của tam giác đều với 
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B. tâm của tam giác đều với 
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C. điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều với 
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D. điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều với 
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Hướng dẫn
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* Để hệ cân bằng thì hệ lực phải đồng phẳng, Q phải mang điện tích âm, đặt tại tâm của tam giác đều và hợp lực tác dụng lên các điện tích đặt tại các đỉnh bằng 0 (xét tại C):
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 Chọn B
[image: image558.png]


Câu 10. Trong mặt phẳng toạ độ xOy có ba điện tích điểm (xem hình vẽ). Điện tích 
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 được giữ tại gốc toạ độ O. Điện 
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 đặt cố định tại M trên trục 
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 đặt cố định tại N trên trục 
[image: image413.wmf], 10.

OyONcm

=+

Bỏ lực giữ để điện tích 
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 chuyển động. Cho biết hạt mang điện tích 
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 có gia tốc gần giá trị nào nhất sau đây?
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* Các điện tích 
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 và 
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 tác dụng lên điện tích 
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 có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn lần lượt: 
[image: image426.wmf](

)

(

)

66

21

9

2

22

66

31

9

3

22

3.10.4.10

9.1043,2

0,05

6.10.4.10

9.1021,6

0,1

qq

FkN

r

qq

FkN

r

--

--

ì

-

ï

===

ï

í

-

ï

===

ï

î



[image: image427.wmf](

)

22

12

21,65

FFFN

Þ=+=


* Theo định luật II Niu-tơn: 
[image: image428.wmf](

)

2

3

21,65

9660/

5.10

F

ams

m

-

===



[image: image429.wmf]Þ

 Chọn A

Câu 11. Trong không khí ba điện tích điểm dương 
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 đặt tại ba điểm A, B, và C sao cho tam giác ABC có góc C bằng 
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 Lực tác dụng của 
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góc hợp bởi 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?   
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Hướng dẫn
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Theo định lý hàm số sin:
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Chọn C

Câu 12. Ba quả cầu nhỏ giống hệt nhau đều tích điện q, đều có khối lượng 
[image: image450.wmf]1 

mg

=

 được treo vào ba sợi dây giống hệt nhau, nhẹ, không dãn, dài 
[image: image451.wmf]1 .
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 Đầu còn lại của mỗi sợi dây được treo vào cùng một điểm cố định J. Lấy 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image453.wmf]2
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Khi cân bằng, ba vật xếp thành một tam giác đều cạnh 
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 Độ lớn của q gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
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Hướng dẫn
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* Gọi F là độ lớn hợp lực của hai lực do hai điện tích còn lại tác dụng lên điện tích tại C:
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* Từ điều kiện cân bằng tại C suy ra:
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 Chọn B
Câu 13. Ba quả cầu nhỏ giống hệt nhau đều tích điện q, đều có khối lượng 
[image: image462.wmf]1 
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 được treo vào ba sợi dây giống hệt nhau, nhẹ, không dãn, dài 
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 Đầu còn lại của mỗi sợi dây được treo vào cùng một điểm cố định J. Lấy 
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 Khi cân bằng, ba vật và điểm treo J tạo thành một tứ diện đều. Độ lớn của q gần giá trị nào nhất sau đây?
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Hướng dẫn
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Gọi F là độ lớn hợp lực của hai lực do hai điện tích còn lại tác dụng lên điện tích tại C: 
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* Từ điều kiện cân bằng tại C suy ra:
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 Chọn D

BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

Câu 1. Hai điện tích 
[image: image474.wmf]12

qqq

==

 cùng dấu đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 2a, trong môi trường có hằng số điện môi là 
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 Điện tích điểm 
[image: image476.wmf]3

2,

qq

=

 được đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn bằng x. Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích 
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Câu 2. Tại hai điểm A, B cách nhau 12 cm trong không khí, đặt hai điện tích 
[image: image482.wmf]6
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 Xác định độ lớn lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích 
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 đặt tại C. Biết 
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Câu 3. Tại đỉnh A của một tam giác cân có điện tích 
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 Hai điện tích 
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 nằm ở hai đỉnh còn lại. Lực điện tác dụng lên 
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 song song với đáy BC của tam giác. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?
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Câu 4. Tại hai điểm A và B có hai điện tích 
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 Nối từ A đến B rồi kéo dài, tại điểm M nằm trên phần kéo dài, một electron được thả ra không có vận tốc ban đầu thì electron di chuyển theo hướng ra xa các điện tích. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?
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Câu 5. Cho hệ ba điện tích cô lập 
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 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích 
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 là hai điện tích dương, cách nhau 60 cm và 
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 Lực điện tác dụng lên điện tích 
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 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q?
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Câu 6. Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh 0,15 m có ba điện tích qA=+2,0 pC, qB=+8,0 pC, qC=-8,0 pC. Độ lớn lực tác dụng lên qA là
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Câu 7. Tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh 10 cm có bốn điện tích đặt cố định, trong đó có hai điện tích dương, hai điện tích âm. Độ lớn của bốn điện tích đó bằng nhau và bằng 
[image: image517.wmf]1,5 .

pC

 Hệ điện tích đó nằm trong nước có hằng số điện môi 
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 và được sắp xếp sao cho lực tác dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Độ lớn của lực tác dụng lên mỗi điện tích là
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Câu 8. Tại bốn đỉnh của một hình vuông có bốn điện tích điểm 
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 và tại tâm hình vuông có điện tích điểm 
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. Nếu hệ năm điện tích đó nằm cân bằng thì
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B. 0,56 
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Câu 9. Một quả cầu khối lượng 10 g, được treo vào một sợi chỉ cách điện. Quả cầu mang điện tích 
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 Đưa quả cầu thứ hai mang điện tích 
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 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí lúc đầu, dây treo hợp với đường thẳng đứng góc 
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 Lấy 
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 Khi đó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang và cách nhau 3 cm (như hình vẽ). Lúc này, độ lớn lực căng của sợi dây là T. Giá trị của 
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 gần giá trị nào nhất sau đây?
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Hướng dẫn
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Điều kiện cân bằng: 
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Chọn C

ĐÁP ÁN BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN TƯỚNG

	1A
	2C
	3D
	4D
	5C
	6B
	7B
	8 A
	9C


_1637848099.unknown

_1637952665.unknown

_1637953256.unknown

_1637957276.unknown

_1638009553.unknown

_1638017353.unknown

_1638026303.unknown

_1638027606.unknown

_1638027671.unknown

_1638027749.unknown

_1638027940.unknown

_1638027678.unknown

_1638027634.unknown

_1638027031.unknown

_1638027463.unknown

_1638026356.unknown

_1638026281.unknown

_1638026291.unknown

_1638017462.unknown

_1638026253.unknown

_1638017451.unknown

_1638009968.unknown

_1638015799.unknown

_1638015895.unknown

_1638015973.unknown

_1638016064.unknown

_1638016080.unknown

_1638016164.unknown

_1638016233.unknown

_1638016315.unknown

_1638016125.unknown

_1638016070.unknown

_1638016024.unknown

_1638016054.unknown

_1638016000.unknown

_1638015926.unknown

_1638015939.unknown

_1638015910.unknown

_1638015840.unknown

_1638015850.unknown

_1638015871.unknown

_1638015845.unknown

_1638015820.unknown

_1638015833.unknown

_1638015811.unknown

_1638010058.unknown

_1638015788.unknown

_1638015794.unknown

_1638010061.unknown

_1638010019.unknown

_1638010041.unknown

_1638009977.unknown

_1638009811.unknown

_1638009884.unknown

_1638009940.unknown

_1638009963.unknown

_1638009894.unknown

_1638009848.unknown

_1638009870.unknown

_1638009829.unknown

_1638009729.unknown

_1638009778.unknown

_1638009796.unknown

_1638009746.unknown

_1638009698.unknown

_1638009720.unknown

_1638009589.unknown

_1637958478.unknown

_1638008898.unknown

_1638009438.unknown

_1638009459.unknown

_1638009523.unknown

_1638009533.unknown

_1638009460.unknown

_1638009450.unknown

_1638009458.unknown

_1638009457.unknown

_1638009444.unknown

_1638009077.unknown

_1638009181.unknown

_1638009428.unknown

_1638009213.unknown

_1638009136.unknown

_1638008917.unknown

_1638009049.unknown

_1638009058.unknown

_1638008989.unknown

_1638008911.unknown

_1638008737.unknown

_1638008801.unknown

_1638008857.unknown

_1638008897.unknown

_1638008807.unknown

_1638008750.unknown

_1638008792.unknown

_1638008744.unknown

_1638008687.unknown

_1638008706.unknown

_1638008721.unknown

_1638008695.unknown

_1638008631.unknown

_1638008671.unknown

_1638008620.unknown

_1637957780.unknown

_1637958214.unknown

_1637958279.unknown

_1637958435.unknown

_1637958445.unknown

_1637958329.unknown

_1637958239.unknown

_1637958273.unknown

_1637958231.unknown

_1637958018.unknown

_1637958171.unknown

_1637958193.unknown

_1637958030.unknown

_1637957984.unknown

_1637958007.unknown

_1637957872.unknown

_1637957613.unknown

_1637957699.unknown

_1637957733.unknown

_1637957740.unknown

_1637957712.unknown

_1637957674.unknown

_1637957688.unknown

_1637957634.unknown

_1637957445.unknown

_1637957564.unknown

_1637957600.unknown

_1637957495.unknown

_1637957310.unknown

_1637957404.unknown

_1637957291.unknown

_1637954011.unknown

_1637954975.unknown

_1637956201.unknown

_1637956488.unknown

_1637956995.unknown

_1637957209.unknown

_1637957262.unknown

_1637957056.unknown

_1637956560.unknown

_1637956593.unknown

_1637956602.unknown

_1637956574.unknown

_1637956539.unknown

_1637956239.unknown

_1637956437.unknown

_1637956476.unknown

_1637956279.unknown

_1637956284.unknown

_1637956221.unknown

_1637956231.unknown

_1637956209.unknown

_1637955369.unknown

_1637955751.unknown

_1637956099.unknown

_1637956171.unknown

_1637956186.unknown

_1637956113.unknown

_1637956124.unknown

_1637955946.unknown

_1637955993.unknown

_1637955999.unknown

_1637955817.unknown

_1637955779.unknown

_1637955780.unknown

_1637955758.unknown

_1637955650.unknown

_1637955691.unknown

_1637955546.unknown

_1637955630.unknown

_1637955504.unknown

_1637955496.unknown

_1637955192.unknown

_1637955343.unknown

_1637955349.unknown

_1637955207.unknown

_1637955214.unknown

_1637955010.unknown

_1637955175.unknown

_1637954982.unknown

_1637954612.unknown

_1637954774.unknown

_1637954902.unknown

_1637954963.unknown

_1637954969.unknown

_1637954937.unknown

_1637954799.unknown

_1637954811.unknown

_1637954789.unknown

_1637954703.unknown

_1637954734.unknown

_1637954748.unknown

_1637954714.unknown

_1637954733.unknown

_1637954643.unknown

_1637954660.unknown

_1637954627.unknown

_1637954487.unknown

_1637954553.unknown

_1637954583.unknown

_1637954604.unknown

_1637954563.unknown

_1637954492.unknown

_1637954068.unknown

_1637954283.unknown

_1637954345.unknown

_1637954480.unknown

_1637954337.unknown

_1637954112.unknown

_1637954043.unknown

_1637954051.unknown

_1637954033.unknown

_1637953735.unknown

_1637953888.unknown

_1637953939.unknown

_1637953971.unknown

_1637953984.unknown

_1637953949.unknown

_1637953915.unknown

_1637953932.unknown

_1637953901.unknown

_1637953833.unknown

_1637953857.unknown

_1637953879.unknown

_1637953840.unknown

_1637953808.unknown

_1637953815.unknown

_1637953748.unknown

_1637953428.unknown

_1637953576.unknown

_1637953707.unknown

_1637953728.unknown

_1637953589.unknown

_1637953519.unknown

_1637953537.unknown

_1637953458.unknown

_1637953493.unknown

_1637953352.unknown

_1637953397.unknown

_1637953415.unknown

_1637953384.unknown

_1637953281.unknown

_1637953302.unknown

_1637953323.unknown

_1637953265.unknown

_1637952888.unknown

_1637953063.unknown

_1637953171.unknown

_1637953240.unknown

_1637953252.unknown

_1637953186.unknown

_1637953212.unknown

_1637953126.unknown

_1637953148.unknown

_1637953080.unknown

_1637953000.unknown

_1637953013.unknown

_1637953022.unknown

_1637953008.unknown

_1637952907.unknown

_1637952917.unknown

_1637952898.unknown

_1637952780.unknown

_1637952812.unknown

_1637952862.unknown

_1637952881.unknown

_1637952829.unknown

_1637952795.unknown

_1637952802.unknown

_1637952788.unknown

_1637952721.unknown

_1637952752.unknown

_1637952764.unknown

_1637952745.unknown

_1637952694.unknown

_1637952711.unknown

_1637952683.unknown

_1637930204.unknown

_1637930678.unknown

_1637930875.unknown

_1637930964.unknown

_1637931064.unknown

_1637931065.unknown

_1637931062.unknown

_1637931063.unknown

_1637931061.unknown

_1637930905.unknown

_1637930915.unknown

_1637930894.unknown

_1637930742.unknown

_1637930811.unknown

_1637930852.unknown

_1637930798.unknown

_1637930727.unknown

_1637930736.unknown

_1637930713.unknown

_1637930327.unknown

_1637930516.unknown

_1637930548.unknown

_1637930662.unknown

_1637930534.unknown

_1637930352.unknown

_1637930415.unknown

_1637930333.unknown

_1637930286.unknown

_1637930309.unknown

_1637930321.unknown

_1637930301.unknown

_1637930255.unknown

_1637930268.unknown

_1637930238.unknown

_1637848659.unknown

_1637849205.unknown

_1637849734.unknown

_1637850286.unknown

_1637929796.unknown

_1637849745.unknown

_1637850285.unknown

_1637849288.unknown

_1637849713.unknown

_1637849247.unknown

_1637848936.unknown

_1637848976.unknown

_1637848985.unknown

_1637848944.unknown

_1637848761.unknown

_1637848928.unknown

_1637848674.unknown

_1637848383.unknown

_1637848592.unknown

_1637848611.unknown

_1637848632.unknown

_1637848650.unknown

_1637848604.unknown

_1637848492.unknown

_1637848520.unknown

_1637848475.unknown

_1637848334.unknown

_1637848358.unknown

_1637848368.unknown

_1637848345.unknown

_1637848309.unknown

_1637848325.unknown

_1637848123.unknown

_1637820695.unknown

_1637846609.unknown

_1637847260.unknown

_1637847984.unknown

_1637848057.unknown

_1637848083.unknown

_1637847990.unknown

_1637847971.unknown

_1637847978.unknown

_1637847865.unknown

_1637846765.unknown

_1637846773.unknown

_1637846789.unknown

_1637846747.unknown

_1637846752.unknown

_1637846723.unknown

_1637846697.unknown

_1637820991.unknown

_1637821297.unknown

_1637846545.unknown

_1637846562.unknown

_1637846530.unknown

_1637821021.unknown

_1637821216.unknown

_1637821005.unknown

_1637820886.unknown

_1637820966.unknown

_1637820976.unknown

_1637820956.unknown

_1637820843.unknown

_1637820857.unknown

_1637820826.unknown

_1637820120.unknown

_1637820476.unknown

_1637820507.unknown

_1637820562.unknown

_1637820634.unknown

_1637820521.unknown

_1637820527.unknown

_1637820489.unknown

_1637820502.unknown

_1637820482.unknown

_1637820290.unknown

_1637820447.unknown

_1637820464.unknown

_1637820407.unknown

_1637820209.unknown

_1637820275.unknown

_1637820134.unknown

_1637819728.unknown

_1637819971.unknown

_1637820061.unknown

_1637820101.unknown

_1637820114.unknown

_1637820079.unknown

_1637819996.unknown

_1637820009.unknown

_1637819986.unknown

_1637819744.unknown

_1637819868.unknown

_1637819874.unknown

_1637819772.unknown

_1637819738.unknown

_1637775374.unknown

_1637776296.unknown

_1637776519.unknown

_1637776655.unknown

_1637776671.unknown

_1637819657.unknown

_1637776901.unknown

_1637776664.unknown

_1637776649.unknown

_1637776319.unknown

_1637776511.unknown

_1637776303.unknown

_1637776310.unknown

_1637775679.unknown

_1637775695.unknown

_1637775793.unknown

_1637775687.unknown

_1637775514.unknown

_1637775669.unknown

_1637775383.unknown

_1637774849.unknown

_1637775262.unknown

_1637775353.unknown

_1637775365.unknown

_1637775269.unknown

_1637774969.unknown

_1637775010.unknown

_1637774860.unknown

_1637774568.unknown

_1637774826.unknown

_1637774840.unknown

_1637774576.unknown

_1637774551.unknown

_1637774560.unknown

_1637774508.unknown

